
USAID Vietnam Counter Trafficking in Persons Project 

Hanoi, 3 April, 2024 

REQUEST FOR QUOTES OF !CT/OFFICE EQUIPMENT 

Dear Potential suppliers, 

The USAID Vietnam Counter Trafficking in Persons Project (Vietnam CTIP project) will support the 

Government of Vietnam (GVN) to strengthen national and provincial responses to identify and 

support victims and prevent human trafficking through survivor-centered, localized, and adaptive 

approaches. 

The project now invites potentia�suppliers to submit their competitive quotes for ICT/Office 

equipment for its Office in Hanoi. 

Interested suppliers are requested to: 

• Provide the most competitive prices for items listed in the Request for Quotes (RFQ)

attached.

• Sign and stamp the quotes by an authorized representative.

• Ensure all proposed ICT/Office equipment are 100% brand new.

• Include a copy of supplier's valid legal business registration.

• Ask any questions or clarifications until April 5th
, 2024. Questions should be sent to the

following email address: Vietnamprocurement@winrock.org

• Scanned quotes in PDF format and sent to the email address

Vietnamprocurement@winrock.org with subject line of "ICT Equipment for CTIP project"

no later than April 10th
, 2024. 

te that supplier(s) can provide quotes for all RFQ or any single RFQ. 

Winrock International 1 

2451 Crystal Drive, Suite 700, Arlington, Virginia 22202 



Supplier’s Name/Tên công ty:

TAX ID/Mã số thuế: 

Supplier’s Address/ Địa chỉ:

Supplier’s Tel No./Điện thoại:

E-mail address/ Địa chỉ email:

Contact Person Name/ Họ tên người liên lạc: 

Quotation Validity Date/ Thời gian báo giá có hiệu lực:  

RFQ No/Yêu cầu báo giá số:

Date/Ngày báo giá:

No
STT

Items
Tên hàng hóa

Unit
Đơn vị 

tính

Qty
Số 

lượng

Unit Price
Đơn giá
(VNĐ)

Total
Thành tiền

(VNĐ)

Warranty
Bảo hành

1 Laptop 
Máy tính xách tay

Chiếc 7

3 Phần mềm Windows Chiếc 7

4 Monitor
Màn hình

Chiếc 7

5 Keyboard + Mouse
Bộ bàn phím, chuột

Bộ 7

6 Docking station Chiếc 7

7 Color Printer Chiếc 1

8 Printer Chiếc 1

9 WIFI Access points Chiếc 1

QUOTATION FOR ICT EQUIPMENT - BÁO GIÁ THIẾT BỊ TIN HỌC VĂN PHÒNG

VAT (VND)

Lenovo ThinkPad T14S GEN 4
- CPU: Core i7 1355U
- RAM: 16GB DDR4 (có thể thêm RAM nếu 
mặc định ban đầu của RAM là 8GB, Nhà cung 
cấp cần tính thêm chi phí RAM khi nâng cấp lên 
16GB)
- HDD: 512Gb SSD 
- Display: 14" Full HD, ISP
- OS/HĐH: Dos. Battary: 4Cell 52.5Wh
- Keyboard: US QWERTY;  Mouse: Touchpad
- Network: 802.11ax wireless
- Power: 45W
- USB ports: version 2/3
- Video: HDMI
- Warranty/Bảo hành: 3 năm (Nếu bảo hành 
mặc định là 1 năm, Nhà cung cấp cần tính thêm 
chi phí bảo hành cho thêm 2 năm nữa, bảo hành 
chính hãng)
- Bao gồm túi xách tay
Hoặc Nhà cung cấp có thể đề xuất nhãn hiệu 
khác, tuy nhiên phải có cấu hình tương tự/or 
other brands with similar specs

Dell S2421H 23.8" 75Hz IPS
Resolution: Full HD (1920x1080)
Connectivity: 2 x HDMI (HDCP 1.4)
Aspect ratio: 16:9
Power: 220v
Warranty/Bảo hành: 36 tháng
Hoặc nhãn hiệu khác có cấu hình tương tự/or 
other brands with similar specs

Logitech MK295 USB-Wireless
Warranty/Bảo hành: 12 tháng

Grant total (VND)

Unifi AP AC PRO

Total (VND)

Microsoft Windows Pro 11 64 bits Eng Intl 1pk 
DSP OEI DVD

Thinkpad ultra

Brother MFC-L8690CDW
- RAM: 1GB
- Printing speed/Tốc độ in: 31 page/trang/phút
Nhà cung cấp có thể đề xuất model hoặc nhãn 
hiệu khác, tuy nhiên phải có cấu hình tương tự/or 
other Model/brands with similar specs
Laser HP Laserjet Pro M501DN (J8H61A) 
- RAM: 256MB
- Printing speed/Tốc độ in: 45 page/trang/phút
Nhà cung cấp có thể đề xuất model hoặc nhãn 
hiệu khác, tuy nhiên phải có cấu hình tương tự/or 
other Model/brands with similar specs

Lưu ý: 
- Nhà cung cấp cần chú ý đến yêu cầu cụ thể về cấu hình, RAM và thời gian bảo hành đối với máy tính xác tay.
- Trong trường hợp cung cấp model/nhãn hiệu có cấu hình tương tự, đề nghị ghi rõ ở cột tiêu chí kỹ thuật

Specification
Tiêu chí kỹ thuật

CRM RFQ No. 2023-01



Delivery time/Thời hạn giao hàng: 
General requirement/Yêu cầu chung: 

Hàng chính hãng, mới 100%
Có xuất xứ rõ ràng
Ghi rõ thời hạn bảo hành cho từng sản phẩm ở cột I Signature and Stamp 

Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu



Supplier’s Name/Tên công ty:

TAX ID/Mã số thuế: 

Supplier’s Address/ Địa chỉ:

Supplier’s Tel No./Điện thoại:

E-mail address/ Địa chỉ email:

Contact Person Name/ Họ tên người liên lạc: 

Quotation Validity Date/ Thời gian báo giá có hiệu lực:  

RFQ No/Yêu cầu báo giá số:

Date/Ngày báo giá:

No
STT

Items
Tên hàng hóa

Unit
Đơn vị 

tính

Qty
Số 

lượng

Unit Price
Đơn giá
(VNĐ)

Total
Thành tiền

(VNĐ)

Warranty
Bảo hành

1 Photocopier
Máy photocopy

Chiếc 1

General requirement/Yêu cầu chung: 
Hàng chính hãng, mới 100%
Có xuất xứ rõ ràng
Ghi rõ thời hạn bảo hành:

Lưu ý: 
- Trong trường hợp cung cấp model/nhãn hiệu có cấu hình tương tự, đề nghị ghi rõ ở cột tiêu chí kỹ thuật

Signature and Stamp 
Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu

Total (VND)
VAT (VND)

Grant total (VND)

Delivery time/Thời hạn giao hàng dự kiến: 

Konica Minolta bizhub 360i
- Function included: Copy, Network printing, 
scanning, DADF, Duplex
- RAM: 8GB
- Storage device capacity: 256 GB SSD
- Copy/print Speed: 36 ppm
- Paper size: A6 – A3
- Print resolution: 1,800x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
- Paper capacity: 2 trays x 500 sheets 
- Warranty/Bảo hành: 12 months
Nhà cung cấp có thể đề xuất model hoặc nhãn hiệu 
khác, tuy nhiên phải có cấu hình tương tự/or other 
Model/brands with similar specs

CTIP RFQ No. 2024-02

Specification
Tiêu chí kỹ thuật

QUOTATION FOR PHOTOCOPIER - BÁO GIÁ MÁY PHOTOCOPY



Supplier’s Name/Tên công ty:

TAX ID/Mã số thuế: 

Supplier’s Address/ Địa chỉ:

Supplier’s Tel No./Điện thoại:

E-mail address/ Địa chỉ email:

Contact Person Name/ Họ tên người liên lạc: 

Quotation Validity Date/ Thời gian báo giá có hiệu lực:  

RFQ No/Yêu cầu báo giá số:

Date/Ngày báo giá:

No
STT

Items
Tên hàng hóa

Unit
Đơn vị 

tính

Qty
Số 

lượng

Unit Price
Đơn giá
(VNĐ)

Total
Thành tiền

(VNĐ)

Warranty
Bảo hành

1 Audio Headset
Tai nghe

Chiếc 7

Delivery time/Thời hạn giao hàng: 
General requirement/Yêu cầu chung: 

Hàng chính hãng, mới 100%
Có xuất xứ rõ ràng
Ghi rõ thời hạn bảo hành cho từng sản phẩm ở cột I

QUOTATION FOR AUDIO HEADSET - BÁO GIÁ TAI NGHE

Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu

CTIP RFQ No. 2024-03

Specification
Tiêu chí kỹ thuật

- Audio Headset/Tai nghe Jabra
- Model: Evovle 20 MS stereo
Warranty/Bảo hành: 12 months
Nhà cung cấp có thể đề xuất model hoặc nhãn hiệu 
khác, tuy nhiên phải có cấu hình tương tự/or other 
Model/brands with similar specs

Total (VND)
VAT (VND)

Grant total (VND)
Lưu ý: 
- Trong trường hợp cung cấp model/nhãn hiệu có cấu hình tương tự, đề nghị ghi rõ ở cột tiêu chí kỹ thuật

Signature and Stamp 



Supplier’s Name/Tên công ty:

TAX ID/Mã số thuế: 

Supplier’s Address/ Địa chỉ:

Supplier’s Tel No./Điện thoại:

E-mail address/ Địa chỉ email:

Contact Person Name/ Họ tên người liên lạc: 

Quotation Validity Date/ Thời gian báo giá có hiệu lực:  

RFQ No/Yêu cầu báo giá số:

Date/Ngày báo giá:

No
STT

Items
Tên hàng hóa

Unit
Đơn vị 

tính

Qty
Số 

lượng

Unit Price
Đơn giá
(VNĐ)

Total
Thành tiền

(VNĐ)

Warranty
Bảo hành

1 Fridge/Tủ lạnh Chiếc 1

2 TV Chiếc 1

3 Router Cisco Chiếc 1

4 Projector/Máy chiếu Chiếc 1

5 Screen/màn chiếu Chiếc 1

6 Shredder/Máy hủy giấy Chiếc 1

7 Safety box/Két sắt Chiếc 1

8 Air purifier
Máy lọc không khí

Chiếc 4

9 Dehumidifier
Máy hút ẩm

Chiếc 2

10 Hot and Cold Dispenser
Cây nước nóng lạnh

Chiếc 2

Delivery time/Thời hạn giao hàng: 
General requirement/Yêu cầu chung: 

Hàng chính hãng, mới 100%
Có xuất xứ rõ ràng
Ghi rõ thời hạn bảo hành cho từng sản phẩm ở cột I

Lưu ý: 
- Trong trường hợp cung cấp model/nhãn hiệu có cấu hình tương tự, đề nghị ghi rõ ở cột tiêu chí kỹ thuật

Signature and Stamp 
Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu

Meraki MX68W

Total (VND)
VAT (VND)

Grant total (VND)

Cây nước nóng lạnh 2 vòi Toshiba RWF-
W1669BV(W)

LG 4K 75 Inch, 75UQ8000PSC
Nhà cung cấp có thể đề xuất model hoặc nhãn 
hiệu khác, tuy nhiên phải có cấu hình tương 
tự/or other Model/brands with similar specs

Magitech DM-300M

LG Puricare 1 tầng 61.2㎡ (SafePlus) 
Nhà cung cấp có thể đề xuất model hoặc nhãn 
hiệu khác, tuy nhiên phải có cấu hình tương 
tự/or other Model/brands with similar specs

LG 19L Dual Inverter MD19GQGE0.ABAE
Nhà cung cấp có thể đề xuất model hoặc nhãn 
hiệu khác, tuy nhiên phải có cấu hình tương 
tự/or other Model/brands with similar specs

Máy Chiếu Panasonic PT-VX430
Nhà cung cấp có thể đề xuất model hoặc nhãn 
hiệu khác, tuy nhiên phải có cấu hình tương 
tự/or other Model/brands with similar specs

Màn Chiếu DaLite Chân 100inch (70″x70″)
Nhà cung cấp có thể đề xuất model hoặc nhãn 
hiệu khác, tuy nhiên phải có cấu hình tương 
tự/or other Model/brands with similar specs

Tủ lạnh Toshiba Inverter 325L GR-RB410WE-
PMV(37)-SG
Nhà cung cấp có thể đề xuất model hoặc nhãn 
hiệu khác, tuy nhiên phải có cấu hình tương 
tự/or other Model/brands with similar specs

QUOTATION FOR OFFICE EQUIPMENT - BÁO GIÁ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

CTIP RFQ No. 2024-04

Specification
Tiêu chí kỹ thuật
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